
 

 

BẢNG MÃ DANH MỤC MINH CHỨNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 

NĂM 2017 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐHĐN  

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

TIÊU CHUẨN 1: TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC, QUẢN LÝ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

Tiêu chí 1. Tầm nhìn chiến lược 

MC.01.01.01 
Nghị định thành lập ĐHĐN và các cơ sở 

giáo dục thành viên 

32/CP, 04/4/1994 
Bộ GD&ĐT 

 

MC.01.01.02 

Nghị quyết của Đảng ủy Trường ĐHSP 

ban hành Sứ mạng, tầm nhìn của Trường 

ĐHSP 

34/NQ-ĐU, 

9/3/2010 

Đảng ủy 

ĐHSP 

 

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Sứ mạng, 

tầm nhìn của Trường ĐHSP 
2016 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.01.03 
Bản đối sánh sứ mạng, tầm nhìn cũ và tầm 

nhìn mới 

2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.01.04 

Kế hoạch chiến lược Trường ĐHSP, 

ĐHĐN giai đoạn 2010-2020 tầm nhìn 

2030 

2012 

Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch chiến lược Trường ĐHSP 

ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 

2030 

2016 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.01.05 
Báo cáo tổng kết năm học và kế hoạch 

công tác hàng năm của Nhà trường 

2013-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.01.06 

Danh sách cán bộ, giảng viên cơ hữu của 

Trường 

6/2017 Trường 

ĐHSP 

 

Các báo cáo thống kê định kỳ, Báo cáo 3 

công khai 

2013-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.01.07 

Hỉnh ảnh Sứ mạng của Nhà trường được 

giới thiệu trên website và trong khuôn 

viên trường 

2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 2: Quản lý 

MC.01.02.01 

 

Nghị định của Chính phủ về việc thành lập 

Đại học Đà Nẵng 

32/CP, ngày 

04/04/1994 
Chính phủ 

 

Luật Giáo dục Đại học 

Luật số: 

08/2012/QH13, 

ngày 18/6/2012 

 

Quốc hội 

 

Quyết định Ban hành Điều lệ trường đại 

học 

70/2014/QĐ-TTg 

, 10/12/2014 

Thủ tướng 

CP 

 

Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học 

vùng và các cơ sở giáo dục thành viên 

08/2014/TT-

BGDĐT, 

20/3/2014 

Bộ GD&ĐT 

 

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của 

ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành 

viên và các đơn vị trực thuộc 

6950/QĐ-ĐHĐN, 

1/12/2014 

Đại học 

Đà Nẵng 

 

MC.01.02.02 

 

Quyết định Cơ cấu tổ chức Trường ĐHSP- 

ĐHĐN 

834/QĐ-ĐHSP, 

31/12/2014 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

ĐHSP 
2016 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.02.03 
Chương trình phát triển ngành sư phạm và 

các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 

6290/QĐ-

BGDĐT, 

Bộ Giáo 

dục & Đào 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

2020 13/12/2011 tạo 

Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 
QĐ số 711/QĐ-

TTg, 13/6/2012 

Văn phòng 

Chính phủ 

 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

ĐHSP-ĐHĐN giai đoạn 2010-2020 

773/QĐ-ĐHSP, 

28/12/2012 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định điều chỉnh sứ mạng, tầm nhìn 

Trường ĐHSP năm 2016 
2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng 

bộ Trường Đại học Sư phạm tại đại hội lần 

thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020 

3/2015 

Đảng bộ 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.02.04 

 

Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ 

của các Phòng chức năng, Khoa, Tổ trực 

thuộc của Trường Đại học  Sư phạm - 

ĐHĐN 

838/QĐ-ĐHSP, 

31/12/2014 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định về công tác hành chính của Ban 

giám hiệu Trường ĐHSP 

129/ĐHSP, 

26/04/2011 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị và quyền hạn, trách nhiệm của các 

Trưởng đơn vị. 

570/QĐ-ĐHSP, 

06/09/2011 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và quyền lợi của các chức danh viên 

chức 

451/QĐ-ĐHSP, 

25/05/2011 

Trường 

ĐHSP 

 

 

MC.01.02.05 

 

Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Sư 

phạm - ĐHĐN 
10/2014 

Trường 

ĐHSP 

 

 

MC.01.02.06 

 

Quyết định ban hành hệ thống tài liệu nội 

bộ theo TCVN ISO 9001:2008  

66/QĐ-ĐHSP, 

10/4/2009 

Trường 

ĐHSP 

 

Giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 

9001: 2008 

HT 2540.11.37, 

07/12/2011 

 

Tổng cục 

Đo lường 

CL VN 

 

MC.01.02.07 

 

Các biên bản hồ sơ rà soát theo ISO 

9001:2008 
2012-2016 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.02.08 

Các văn bản về tuyển dụng và bồi dưỡng 

cán bộ viên chức hàng năm của Trường 

- Số 205/HD-

ĐHSP ngày 

13/6/2011 

- Số 100/HD-

ĐHSP ngày 

09/3/2011 

- Số 55/HD-

ĐHSP ngày 

12/2/2014 

- Số 517/HD-

ĐHSP ngày 

06/10/2014 

Tr.ĐHSP 

 

VB quy định về  quy trình tuyển dụng viên 

chức của ĐHĐN 

2050/TCCB 

03/10/2006 
ĐHĐN 

 

Quy trình tuyển dụng viên chức 
QT 620-01 

01/01/2013 
Tr.ĐHSP 

 

Hồ sơ tuyển dụng viên chức từ 2014 -

2016 
2014-2016 

Trường 

ĐHSP 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

MC.01.02.09 

 

Danh sách đội ngũ KTV tại các phòng thí 

nghiệm, thực hành 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Hồ sơ, văn bằng của đội ngũ kỹ thuật viên 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

QĐ phân công công tác tại các phòng thí 

nghiệm, thực hành của các khoa. 
2014-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.02.10 

Danh sách đội ngũ chuyên viên tại các 

phòng chức năng, Tổ trực thuộc 
2014-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Hồ sơ, văn bằng chứng chỉ quy định của 

viên chức ngạch chuyên viên 
2014-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.02.11 

Kế hoạch đào tạo cán bộ giảng viên và 

nhân viên 
2014-2017 Tr.ĐHSP 

 

Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng CBVC 

hàng năm của Trường 
2014-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.02.12 

 

Danh sách giảng viên đi dự hội thảo, hội 

nghị khoa học trong nước và quốc tế 
2012-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Danh sách giảng viên tham gia tập huấn 

xây dựng đề cương bài giảng mới theo tín 

chỉ 

2013-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Hồ sơ tổ chức tập huấn bồi dưỡng năng 

lực kiểm tra đánh giá 
2013-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định,kế hoạch tổ chức các lớp tập 

huấn cho CBGV và nhân viên 
2013-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Các QĐ cử đội ngũ KTV, chuyên viên đi 

đào tạo SĐH và NCS 
2013-2017 ĐHĐN 

 

MC.01.02.13 Mẫu phiếu đánh giá CBQL, giảng viên 2014 -2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.02.14 Góp ý công tác đánh giá xếp loại VC 2012-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.02.15 
Quyết định công nhận kết quả xếp loại 

viên chức 

414/QĐ-HC, 

9/9/2014 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.02.16 
Quyết định về việc chi lương tăng thêm 

cho CBVC Trường ĐHSP-ĐHĐN 

459/QĐ-ĐHSP, 

17/9/2014 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.02.17 Báo cáo phân tích số liệu kết quả đánh giá 2014-2017 P.TC-HC  

MC.01.02.18 
Báo cáo công tác kê khai minh bạch tài 

sản đối với người thuộc diện phải kê khai 
2012-2016 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.02.19 Đánh giá CB giữa nhiệm kỳ,  2014 VP Đảng ủy  

MC.01.02.20 
Biên bản Hội nghị CBVC hàng năm từ 

2012-2017 
2012-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 3: Đảm bảo chất lượng 

MC.01.03.01 Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 HT 2540.11.37 

Trung tâm 

chứng nhận 

phù hợp 

QUACERT 

 

MC.01.03.02 

Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục 

Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN giai 

đoạn 2015-2020 tầm nhìn 2030 

2016 

Hiệu trưởng 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.03.03 
QĐ thành lập Hội đồng Đảm bảo chất 

lượng cấp Trường và cấp khoa 

660/QĐ-ĐHSP, 

24/12/2013; 

724/QĐ-ĐHSP; 

Hiệu trưởng 

Trường 

ĐHSP 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

15/12/2014 

MC.01.03.04 
QĐ thành lập Phòng Khảo thí & 

ĐBCLGD 

6649/QĐ-ĐHĐN 

ngày 12/11/2014 
GĐ ĐHĐN 

 

MC.01.03.05 

Danh sách cán bộ Phòng Khảo thí & 

ĐBCLGD 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Bảng lương cán bộ Phòng KT&ĐBCL 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Chứng chỉ bồi dưỡng của CB phòng 2017 Các đơn vị  

MC.01.03.06 Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng 
11/QĐ-KĐCL, 

23/3/2016 

GĐ TT KĐ 

ĐHQGHN 

 

MC.01.03.07 

Quyết định Thành lập Hội đồng đánh giá 

ngoài chương trình đào tạo ngành Sư 

phạm ngữ văn 

2013 

Cục Khảo 

thí & 

KĐCL 

 

Báo cáo Tự đánh giá các CTĐT của 

Trường 
2014 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.03.08 

Quyết định về việc điều chỉnh Quy đổi 

khối lượng giờ thực hiện NCKH trong 

Quy chế chi tiêu nội bộ ĐHĐN 

4043/QĐ-ĐHĐN, 

6/8/2015 

ĐH Đà 

Nẵng 

 

Giao diện các phần mềm QLCB, QL khoa 

học 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.03.09 Giao diện phần mềm QLSV 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.01.03.10 

Quy trình ISO về khảo sát các bên liên 

quan 
2015 

Phòng 

KT&ĐBCL 

 

Các phiếu khảo sát các bên liên quan 
2017 

Phòng 

KT&ĐBCL 

 

Báo cáo kết quả khảo sát  
2013-2017 

Phòng 

KT&ĐBCL 

 

MC.01.03.11 

Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo học chế tin chỉ tại Trường 

ĐHSP – ĐHĐN 

442/QĐ-ĐHSP-

ĐT, 31/5/2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định về Thi kết thúc học phần theo 

học chế tín chỉ tại Trường ĐHSP (lần 3) 

661/QĐ-ĐT, 

2015 

Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chuẩn 2: Chương trình đào tạo 

Tiêu chí 4: Phát triển chương trình 

MC.02.04.01 

 

Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế" đã được hội 

nghị trung ương 8 (khóa xi) thông qua. tạp 

chí xây dựng đảng giới thiệu toàn văn nghị 

quyết 

29-NQ/TW, 2013 
Trung ương 

Đảng 

 

Thông tư Quy định về điều kiên, hồ sơ, 

quy trình mở ngành đào tạo trình độ đại 

học, cao đẳng 

Thông tư 

08/2011/TT-

BGDĐT, 2011 

Bộ GDĐT  

Thông tư 57, sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

57/2012/TT-

BGDĐT 

Bộ GDĐT  

Quy định về điều kiên, hồ sơ, quy trình 08/2011/TT- Bộ GD&ĐT  



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao 

đẳng 

BGDĐT, 2011 

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

43/2007/QĐ-

BGDĐT, 2007 

Bộ GD&ĐT  

Thông tư 57, sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

57/2012/TT-

BGDĐT 

Bộ GD&ĐT  

Quy định về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với 

mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 

học và quy trình xây dựng, thẩm định, 

ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

07/2015/TT-

BGDĐT 
Bộ GD&ĐT 

 

Văn bản của ĐHĐN hướng dẫn rà soát 

CTĐT 
2014, 2015 

ĐHĐN  

MC.02.04.02 

Các chương trình đào tạo sư phạm 2015 2015 
Trường 

ĐHSP 

 

Các chương trình bồi dưỡng của Trường 2013-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.03 
Quy trình ISO mở mới, cập nhật, rà soát, 

điều chỉnh chương trình đào tạo. 
2013, 2015 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.04 

Nghị quyết Đảng ủy về rà soát điều chỉnh 

CTĐT 
2014 

VP Đ/U  

Kết luận các cuộc Họp giao ban thủ 

trưởng các đơn vị. 
2014, 2015 

Trường 

ĐHSP 

 

Kết luận cuộc họp xây dựng chương trình 

đào tạo 
2014 

ĐHSP  

MC.02.04.05 
Các Khung chương trình đào tạo sư phạm 

2015, kèm theo quyết định ban hành. 
2015 

ĐHSP  

MC.02.04.06 
Biên bản Kết luận họp Hội đồng khoa học 

trường về xây dựng chương trình đào tạo 
2015, 2016 

ĐHSP  

MC.02.04.07 
Chương trình chi tiết các chương trình  

đào tạo SP 2015 
2015, 2016 

ĐHSP  

MC.02.04.08 
Hồ sơ việc thực hiện CTĐT theo Thông tư 

08/2011 của Trường. 

2014,2015 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.09 

CTĐT của các trường ĐH, các nước có uy 

tín được tham khảo trong quá trình xây 

dựng CTĐT. 

2014-2015 
Trường 

ĐHSP 

 

Bảng đối sánh CTĐT của Trường với các 

CTĐT được tham khảo. 
2014 

Trường 

ĐHSP 

 

Phiếu điều tra SV tốt nghiệp về khóa học, 

các báo cáo đánh giá 

2013-2014 Trường 

ĐHSP 

 

Giới thiệu từng chương trình: Mục tiêu 

chung, mục tiêu cụ thể 

2014 Trường 

ĐHSP 

 

- Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo 2014 Trường 

ĐHSP 

 

- So sánh CT 2013, 2015 tất cả các ngành 

SP 

2014 Trường 

ĐHSP 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Dự kiến tác động thay đổi CTĐT 2013 

sang 2015 

2014 Trường 

ĐHSP 

 

- Quyết định và KCT SP 2013, 2015 2015 Trường 

ĐHSP 

 

- Đề tài: khảo sát sử dụng lao động, 2013 Trường 

ĐHSP 

 

- Biên bản họp tổng kết TTSP, TT cử nhân 2013 đến 2015 Trường 

ĐHSP 

 

- Kế hoạch tổ chức các hội nghị, Hội thảo 

các khoa: Tin, Ngữ Văn, Toán, Sinh… 

2013-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.10 

Bảng phân tích lý do, tính cấp thiết mở 

ngành đào tạo của từng CTĐT 

2014-2015 Trường 

ĐHSP 

 

Tờ trình đề xuất mở mã ngành  
2014 Trường 

ĐHSP 

 

Kết quả khảo sát, xem xét nhu cầu xã hội. 
2014 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.11 Các hồ sơ họp hội đồng mở mã ngành 
2013-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.12 
Quyết định cho phép mở mã ngành đào 

tạo của Bộ GD-ĐT 

2012-2017 Bộ GDĐT  

MC.02.04.13 
CTĐT được công khai trên website phòng 

Đào tạo. 

2015 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.14 

Triển khai thực hiện thông tư 07/2015/TT-

BGD&ĐT 

3219/ĐHĐN-ĐT ĐHĐN  

Triển khai thực hiện thông tư 07/2015/TT-

BGD&ĐT 

290/KT&ĐBCL, 

22/4/2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo rà soát chương trìnhg đào tạo sư 

phạm 
2016 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.15 

CTĐT, Bồi dưỡng của Trường 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

So sánh mục tiêu của các CTĐT, bồi 

dưỡng với sứ mạng, tầm nhìn của Trường. 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.16 

Hồ sơ Hội nghị liên kết đào tạo 2017 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Phiếu khảo sát và bảng phân tích Hội nghị 

LKĐT 

2017 Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

tốt nghiệp về chương trình đào tạo 

2013-2017 Trường 

ĐHSP 

 

Biên bản họp Hội đồng khoa học khoa 

thông qua chương trình đào tạo.  

2013-2017 Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học 

các khoa (có thành viên là nhà sử dụng lao 

động) 

2013-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.17 

CTĐT SP 2015 

Các CT bồi dưỡng: CBQL, NVSP Tr Cấp, 

GV 

Hiện hành 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.18 
Các cuốn chương trình chi tiết CQ, 

VLVH. 
Hiện hành 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.19 Kế hoạch đào tạo từng ngành  Hiện hành Trường  



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

ĐHSP 

MC.02.04.20 
Chuẩn đầu ra các ngành sư phạm của 

Trường ĐHSP 
Hiện hành 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.21 Tham chiếu MC.02.04.20 Hiện hành 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.22 Bảng so sánh chương trình CQ và VLVH Hiện hành 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.23 
Quy định đào tạo chương trình thứ 2 

(QĐ 384/QĐ – ĐHĐN-ĐT, 28/1/2011) 

2011 ĐHĐN  

MC.02.04.24 

Các bảng so sánh CTĐT thứ nhất và 

CTĐT thứ 2 

 

Hiện hành Trường 

ĐHSP 

 

Các quyết định cho sinh viên học chương 

trình thứ 2 

Hiện hành Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.25 

- Quy định về điều chỉnh CTĐT 2015 

- Các hồ sơ điều chỉnh CTĐT theo đúng 

quy định của Nhà trường. 

2015 Trường 

ĐHSP 

 

Quy trình hiệu chỉnh CTĐT 

(QT850-02, ISO 9001:2008) 

Cập nhật ISO Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.26 

Công văn về rà soát và điều chỉnh CTĐT 

VLVH và chính quy 
2015 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định thực hiện Khung chương trình 

135 tín chỉ 
2010 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.27 

Kế hoạch xây dựng, rà soát CT ĐT 2012 Trường 

ĐHSP 

 

Biên bản các lần họp Hội đồng khoa học 

hiệu chỉnh chương trình của các khoa và 

Trường 

2013 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.28 

Hồ sơ chuyển đổi một số ngành đào tao: 

Giáo dục đặc biệt, SP Toán, SP Sinh… 

2013 Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch đào tạo các ngành Sư phạm 

Giáo dục đặc biệt, Sư phạm Toán, Sp Sinh 

2013 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.29 

- Văn bản của Trường triển khai rà soát 

CTĐT 

- Biên bản làm việc các trường Sư phạm 

trọng điểm về việc một CTĐT 

2015 

P.Khảo thí  

Công văn yêu cầu của Trường với các 

khoa về việc rà soát, điều chỉnh chương 

trình/Kế hoạch chỉ đạo điều chỉnh chương 

trình 

2015 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.30 

Biên bản họp điều chỉnh, bổ sung CTĐT 

của Hội đồng KH & ĐT Trường. 

2015 Trường 

ĐHSP 

 

Hồ sơ về điều chỉnh CTĐT: phiếu khảo 

sát, chương trình đào tạo của một số nước 

tiên tiến trên thế giới. 

2015 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.31 

Danh sách các đoàn khách nước ngoài đến 

làm việc với Nhà trường về CTĐT, hợp 

tác đào tạo 

2012-2015 

Trường 

ĐHSP 

 

Bản ghi nhớ của các trường, tổ chức về 

hợp tác đào tạo 
2012-2015 

Trường 

ĐHSP 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

MC.02.04.32 

Phiếu khảo sát về CTĐT của các tổ 

chức,cá nhân sử dụng lao động, các cựu 

SV. 

2012-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Biên bản hội nghị tổng kết thực tập sư 

phạm 

2012-2015 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.33 
Báo cáo Tự đánh giá CTĐT của 12 ngành 

sư phạm của Trường . 

2012-2015 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.34 
Kết quả đánh giá ngoài đối với ngành Ngữ 

văn 

2013 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.35 

Bảng phân tích số liệu kết quả đánh giá 

của các CBQL, GV trường PT về mức độ 

đáp ứng công việc của SV tốt nghiệp. 

2012-2015 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.36 
Báo cáo tổng kết Kiến tập sư phạm, Thực 

tập sư phạm. 

2012-2015 Trường 

ĐHSP 

 

MC 02.04.37 
Bảng phân tích số liệu kết quả khảo sát SV 

tốt nghiệp 

2012-2015 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.04.38 

Các văn bản của Chính phủ, Tp Đà Nẵng 

về dự báo nguồn nhân lực. 

2013-2017 Các đơn vị 

thống kê 

 

Các kết quả khảo sát của các TT dự báo 

nguồn nhân lực 

2013-2017 Các đơn vị 

thống kê 

 

Tiêu chí 5: Nội dung chương trình và tổ chức thực hiện 

MC.02.05.01 

Ma trận các học phần trong từng CTĐT 

đáp ứng CĐR 

2015 Trường 

ĐHSP 

 

Đối sánh CĐR đáp ứng chuẩn nghề nghiệp CTĐT 2015 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.02 

Bảng ma trận CĐT CTĐT so với mức độ 

đáp ứng của từng học phần;  

Một số đề cương chi tiết các học phần có 

chuẩn đầu ra 

2015 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.03 

Công khai CĐR lên website của Phòng 

Đào tạo, của Nhà trường. 

Phiên bản 2012, 

2015 

Trường 

ĐHSP 

 

Công văn điều chỉnh chuẩn đầu ra cho các 

CTĐT. 

2012, 2015 Trường 

ĐHSP 

 

Hồ sơ về việc đánh giá, điều chỉnh CTĐT, 

CĐR. 

2015, 2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.04 

Thông báo về xây dựng CĐR 2012, 2015 Trường 

ĐHSP 

 

Quy trình xây dựng CĐR 2012, 2015 Trường 

ĐHSP 

 

Phiếu khảo sát, bảng tổng hợp ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT và CĐR  

2015 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.05 

Chính sách nhằm giúp người học đạt CĐR 2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

Kết quả đánh giá việc đạt CĐR của người 

học 

2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.06 

Báo cáo KTSP, TTSP 2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

Ý kiến các trường về KTSP và TTSP 2012-2017 Các Trường 

Phổ thông 

 

MC.02.05.07 Quy định về thời lượng các khối kiến thức 2015 Trường  



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

ĐHSP 

MC.02.05.08 

Tỉ lệ lý thuyết, thực hành trong các CTĐT 2015 Trường 

ĐHSP 

 

Dữ liệu khảo sát ý kiến các bên liên quan 

về sự hợp lý trong phân bổ lý thuyết/thực 

hành 

2015 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.09 
Kế hoạch đào tạo các ngành 2013,2015 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.10 
Các CTĐT có các HP tin học ứng dụng và 

ngoại ngữ chuyên ngành 

2013,2015 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.11 
Kế hoạch KTSP, TTSP, TTVT 2013-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.12 

MC.02.05.13 

MC.02.05.14 

Kế hoạch đào tạo CTĐT các ngành SP 

2015 

2015 Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch đào tạo các chương trình VLVH 2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch giảng dạy các lớp bồi dưỡng 2015 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.15 

CTĐT VLVH phiên bản 2017-07-10 2017 Trường 

ĐHSP 

 

TKB các lớp VLVH, các lớn bồi dưỡng 2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.16 
Kế hoạch giảng dạy các lớp bồi dưỡng 2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.17 
Nghị quyết Đảng ủy có nội dung định 

hướng phát triển của Trường 

? Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.18 
Đề cương chi tiết các học phần khối tâm 

lý giáo dục, nghiệp vụ sư phạm 

2015 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.19 
Kế hoạch KTSP, TTSP, TTVT 2015 đến 2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.20 
Kế hoạch, chương trình tổ chức hội thi 

NVSP, kỹ năng nghề nghiệp 

2015 đến 2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.21 
Thông báo kế hoạch điều chỉnh CTĐT 

năm 2015 

2015 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.22 
Danh mục cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, 

phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành 

2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.23 
Kế hoạch đào tạo năm học 2012 - 2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.24 

Báo giảng 2012 - 2017 Trường 

ĐHSP 

 

Thời khóa biểu 2012 - 2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.25 

Biên bản xét học vụ từng kỳ 2013-2017 Trường 

ĐHSP 

 

Bảng điểm từng kỳ theo lớp sinh hoạt 2012 - 2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.26 
Các CTĐT chính quy, bồi dưỡng, vừa làm 

vừa học 
2012 - 2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.02.05.27 
Các lịch học của các lớp Bồi dưỡng 

Danh sách các đơn vị liên kết bồi dưỡng 
2012-2017 

Trường 

ĐHSP 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Các chương trình bồi dưỡng theo đơn đặt 

hàng (BD GV tiểu học - ĐN, thiết bị thí 

nghiệm (Qnam) 

Tiêu chuẩn 3: Nghiên cứu, phát triển và đổi mới 

Tiêu chí 6: Chính sách về nghiên cứu, phát triển và đổi mới 

MC.03.06.01 
Công văn kế hoạch chiến lược KHCN dài 

hạn của ĐHĐN 

2468/QĐ-ĐHĐN, 

năm 2015 

Đại học 

Đà Nẵng 
 

MC.03.06.02 
Chiến lược phát triển KHCN của Trường 

ĐHSP 
   

MC.03.06.03 

Thông tư ban hành Quy định về quản lý đề 

tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ 

GD&ĐT  

Số: 12/2010/TT-

BGDĐT, Năm 

Bộ Giáo 

dục & Đào 

tạo 

 

Thông báo triển khai thực hiện Quy định 

về quản lý đề tài KH&CN cấp cơ sở do 

ĐHĐN quản lý 

2010 

Số: 5216/ĐHĐN-

KHCNMT 

Năm 2011 

Đại học 

Đà Nẵng 
 

Quy định về Quản lý đề tài KH&CN cấp 

Cơ sở do ĐHĐN quản lý 

Số 5215/QĐ-

ĐHĐN, Năm 

2011 

Đại học 

Đà Nẵng 

 

 

Quyết định phê duyệt Quy định về quản lý 

đề tài khoa học và công nghệ cấp trường 

ĐHSP 

Số: 1376/QĐ-KH 

Năm 2016 

Trường 

ĐHSP 
 

MC.03.06.04 
Văn bản góp ý, biên bản họp thông qua dự 

thảo về quy định nghiên cứu khoa học 
Năm 2016 

Trường 

ĐHSP 
 

MC.03.06.05 
Thông báo về việc xây dựng kế hoạch 

KHCN cho năm học 

Năm 2016, 2017, 

2018 

Trường 

ĐHSP 
 

MC.03.06.06 
Kế hoạch Khoa học công nghệ hàng năm Số: 145b/KH-

ĐHSP; Năm 2010 

Trường 

ĐHSP 
 

MC.03.06.07 

Thông báo về việc kê khai và tính giờ 

nghiên cứu khoa học của cán bộ viên chức 

năm học 2016 – 2017 

Số: 384/TB-

ĐHSP, năm 2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Quyết định về việc điều chỉnh Quy đổi 

khối lượng giờ thực hiện NCKH trong quy 

chế chi tiêu nội bộ của ĐHĐN 

Số: 4043/QĐ-

ĐHĐN 

Đại học Đà 

Nẵng 
 

MC.03.06.08 

Thông tư ban hành Quy định việc biên 

soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử 

dụng giáo trình GDĐH 

Số: 04/2011/TT-

BGDĐT 

Bộ Giáo 

dục & Đào 

tạo 

 

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu 

Sách tham khảo 

Số: 516/QĐ-

ĐHSP 

Trường 

ĐHSP 
 

Thông báo về việc đăng ký biên soạn giáo 

trình, tài liệu tham khảo năm 2017 

Năm 2017 

 

Trường 

ĐHSP 
 

Đăng ký biên soạn giáo trình và bảng tiến 

độ thực hiện biên soạn giáo trình 

Năm học 2016-

2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Thông báo kết quả tuyển chọn danh mục 

Giáo trình, tài liệu tham khảo Trường 

ĐHSP năm 2017 

Số: 368/TB-

ĐHSP 

Trường 

ĐHSP 
 

MC.03.06.09 
Thông báo về việc đăng ký thực hiện đề 

tài có ưu tiên về Khoa học Giáo dục  

Năm 2013, 2015, 

2016, 2017 

Trường 

ĐHSP 
 

MC.03.06.10 
Biên bản nghiệm thu các đề tài về  Ngân 

hàng câu hỏi đề thi; giáo trình giảng dạy 

Năm 2010, 2011, 

2014 

Đại học Đà 

Nẵng 
 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

bằng tiếng Anh của một số môn học 

MC.03.06.11 

Công văn gửi ĐHĐN đồng ý cho các chủ 

nhiệm đề tài sử dụng cơ sở vật chất trong 

quá trình thực hiện đề tài các cấp, (đề tài 

cấp Bộ 2016) 

Số: 500/ĐHSP-

KH, năm 2015 

Số: 322/ĐHSP-

KH, năm 2015 

Trường 

ĐHSP 
 

MC.03.06.12 

Báo cáo công sản từ năm 2010 đến 2017;   Năm 2016 

Năm 2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Báo cáo thống kê định kỳ hàng năm của 

Trường ĐHSP 
 

Trường 

ĐHSP 
 

Báo cáo ba công khai Trường ĐHSP 
 

Trường 

ĐHSP 
 

MC.03.06.13 

Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và mua 

sắm máy móc thiết bị phục vụ chuyên 

môn năm 2017 

Năm 2017 
Trường 

ĐHSP 
 

Quy trình ISO 9001:2008 về kiểm soát 

mua vật tư thiết bị 

Năm 2015 

 

Trường 

ĐHSP 
 

Thống kê danh sách nhân viên phục vụ 

các phòng thí nghiệm, phòng thực hành và 

phòng chuyên đề 

 
Trường 

ĐHSP 
 

MC.03.06.14 

Thông báo về kết quả sơ duyệt đề tài 

KH&CN cấp Trường trọng điểm năm 

2017  

Số: 284/TB-

ĐHSP năm 2017 

Số: 24/TB-ĐHSP, 

năm 2017 

Trường 

ĐHSP 
 

Thông báo về triển khai nhiệm vụ 

KH&CN cấp ĐHĐN năm 2017 

Số: 349/TB-

ĐHSP, năm 2017 

Số: 1279/ĐHĐN-

KHCNMT, năm 

2017 

ĐHĐN 

 
 

MC.03.06.15 

Hồ sơ đi công tác, hội nghị, hội thảo, bồi 

dưỡng, tập huấn chuyên môn của cán bộ, 

giảng viên trong Trường 

Năm 2015, 2016 
Trường 

ĐHSP 
 

MC.03.06.16 
Biên bản nghiệm thu các đề tài về Khoa 

học Giáo dục 
Năm 2015 

Trường 

ĐHSP 
 

MC.03.06.17 
Bộ câu hỏi trắc nghiệm 

Năm 2013, 2017 
Trường 

ĐHSP 
 

MC.03.06.18 

Các đường link website học tập 

- Thực hành Động vật không xương 

sống: 

http://www.ued.edu.vn/khoasinh- 

mt/course/view.php?id=3, 

- Thực hành Động vật có xương: 

http://www.ued.edu.vn/khoasinh- 

mt/course/view.php?id=31, 

-TiếngAnh chuyên ngành: 

http://www.ued.edu.vn/khoasinh- 

mt/course/view.php?id=44 

-Thí nghiệm Vật lý phổ thông: 

http://www.ued.edu.vn/dgcl/course/v 

iew.php?id=5 

- Những phần mềm biên soạn bài 

 
Trường 

ĐHSP 
 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

giảng: 

http://www.ued.edu.vn/phonggiaotrin 

h/course/view.php?id=3 

- Vật lý đại cương: 

http://www.ued.edu.vn/vatlydaicuon 

g/ 

MC.03.06.19 

Hợp đồng và biên bản nghiệm thu đề tài 

bài giảng môn học bằng tiếng Anh, giáo 

trình bằng tiếng Anh một số môn học 

Năm 2014 
Đại học 

Đà Nẵng 
 

MC.03.06.20 
Thông báo về việc đăng ký đề tài KHCN 

cấp Trường trọng điểm năm 2017 

Số: 214/TB-

ĐHSP năm 2017 

Trường 

ĐHSP 
 

MC.03.06.21 

Danh sách các đề tài KHCN đã được đưa 

vào áp dụng tại Trường và Sở GD&ĐT 

địa phương: Biển bản nghiệm thu một số 

đề tài, các đề tài khoa Sinh 

Năm 2013, 2014, 

2016 

Trường 

ĐHSP 
 

MC.03.06.22 
Danh mục các bài báo trong nước và quốc 

tế liên quan đến đề tài 
Năm 2016, 2017 

Trường 

ĐHSP 
 

MC.03.06.23 
Các kế hoạch về lớp tập huấn tại Hòa 

Vang 

Năm 2013, 2014, 

2016 

Trường 

ĐHSP 
 

Tiêu chí 7: Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và đổi mới 

MC.03.07.01 

Quyết định thành lập Phòng KH&HTQT Số:6649/QĐ-

ĐHĐN; Năm 

2014 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ 

của các phòng chức năng thuộc trường 

ĐHSP 

Số 838/QĐ-

ĐHSP; Năm 2014 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.03.07.02 
Các quyết định thành lập HĐTV, biên bản 

tư vấn tuyển chọn cá nhân thực hiện đề tài 

2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.03.07.03 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài và biên 

bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài 

NCKH cấp cơ sở năm 2016 

Năm 2013, 2014, 

2015, 2016 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.03.07.04 

Quy định về việc Khen thưởng hoạt động 

Khoa học và Công nghệ thường niên của 

Trường ĐHSP-ĐHĐN 

Số 213/QĐ-

ĐHSP 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.03.07.05 
Quy định tính giờ NCKH của ĐHĐN, quy 

định tính thi đua khen thưởng 

Số 4043/QĐ-

ĐHĐN 

ĐHĐN  

MC.03.07.06 
Thông báo Mở lớp tập huấn kỹ năng 

nghiên cứu khoa học 

Số: 438/TB-

ĐHSP năm 2016 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.03.07.07 
Các bài báo và đề tài các cấp đạt kết quả 

cao 

   

MC.03.07.08 
Thông báo đăng ký đề tài cấp Trường có 

ưu tiên giảng viên trẻ 

Năm 2014, 2015, 

2016, 2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.03.07.09 
Danh sách đề tài cấp Trường các năm liên 

tục 

Năm 2014, 2015, 

2016, 2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.03.07.10 

Thông báo tổ chức seminar dạy học tích 

hợp và hồ sơ, biên bản seminar dạy học 

tích hợp 

Năm 2016 Trường 

ĐHSP 

 

MC.03.07.11 
Danh sách các bài báo quốc tế và các bài 

báo trong nước 

Năm 2010-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.03.07.12 Quyết định về việc điều chỉnh Quy đổi Số 4043/QĐ- ĐHĐN  



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

khối lượng giờ thực hiện NCKH trong 

Quy chế chi tiêu nội bộ ĐHĐN 

ĐHĐN 

MC.03.07.13 
Các thông báo tuyển chọn đề tài các cấp, 

email thông báo, đường link website  

Năm 2015, 2016 Trường 

ĐHSP 

 

MC.03.07.14 
Báo cáo tổng kết năm học Số: 514/BC-

ĐHSP, năm 2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.03.07.15 

http://www.bio- 

env.edu.vn/introductions/view/6; 

http://www.khoahoa.edu.vn/2013/12/phon

g- 

thi-nghiem- khoa-hoa- hoc-truong- dai-

hoc- 

su-pham- da-nang.html 

2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.03.07.16 
Các yêu cầu sửa chữa máy móc, trang 

thiết bị ở Khoa 

2016 – 2017 Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đối ngoại 

Tiêu chí 8: Hợp tác vùng/địa phương 

MC.04.08.01 

Kế hoạch giảng dạy các lớp bồi dưỡng 2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch năm học 2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo tổng kết năm học 2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.08.02 

Chương trình nông thôn mới ở Hòa Vang 2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn về sử 

dụng thiết bị dạy học, thực hành thí 

nghiệm cho GV PT. 

2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.08.03 

Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn 

hạn tại các CSLK (BD GV làm công tác 

thiết bị, thư viện trường học; BD GV biên 

soạn ngân hang câu hỏi..) 

2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định cấp chứng nhận cho HV tham 

gia các lớp bồi dưỡng trên 

2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.08.04 

Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng Cán 

bộ quản lý trường PT 

2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định cấp chứng nhận cho HV tham 

gia các lớp bồi dưỡng CBQL 

Mới nhất Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.08.05 

Kế hoạch, chương trình các sự kiện hợp 

tác với cộng đồng, địa phương trong và 

ngoài nước 

2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

Các thoả thuận với các trường ĐH trong 

và ngoài nước 

2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MOU, MOA với Trường  2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

Văn bản liên kết đào tạo 2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.08.06 

Kế hoạch tổ chức các Hội thảo khoa học 

tại trường 

2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

- Bìa kỷ yếu hội thảo tổ chức tại trường: 2012-2017 Trường  



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Hội thảo khoa học cán bộ trẻ, Hội thảo 

phát triển chương trình đào tạo ngành Cử 

nhân Công tác Xã hội tại trường ĐHSP, 

Hội thảo quốc tế “Tâm lý học đường”, Hội 

thảo “Xác xuất thống kê: Nghiên cứu, ứng 

dụng và giảng dạy”.; Hội thảo, tập huấn 

các trường sư phạm trọng điểm… và các 

hội thảo khác. 

ĐHSP 

MC.04.08.07 

Bản in trang web: 

http://www.giaoducgioitinh.org.vn 

Đĩa CD về nội dung giáo dục giới tính 

2009 Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 9: Hợp tác quốc tế 

MC.04.09.01 

BC tình hình cán bộ đảng viên, quần 

chúng đang học tập và công tác ở nước 

ngoài 

Số: 86/BC-ĐU, 

năm 2013 

Đảng ủy 

Tr.ĐHSP 

 

Quyết định cho phép CB đi tham quan tại 

Cambodia 

Số 3232/QĐ-

ĐHĐN, năm 2014 

ĐHĐN  

Công văn cử CB đi đào tạo TS tại TQ Số 4568/ĐHĐN-

TCCB, năm 2011 

ĐHĐN  

Các quyết định của CB đi đào tạo tại nước 

ngoài bằng ngân sách nhà nước, đi tham 

quan học tập ở các nước 

Năm 2011-2017 

ĐHSP  

MC.04.09.02 
Quyết định cho phép sinh viên đi nước 

ngoài 

Số 529/QĐ-ĐHSP, 

năm 2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.09.03 

Thông báo tổ chức các Hội thảo quốc tế: 

Hội thảo Tâm lý học đường lần thứ V; 

Hội thảo quốc tế Địa thông tin năm 2014 

(GIS-IDEAS 2014) 

Năm 

 2014 - 2016 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.09.04 
Hồ sơ tham dự Hội nghị Hội thảo quốc tế  Năm 2016, 2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.09.05 
Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Đà Nẵng, 

Tr. ĐHSP và các bên liên quan 

Năm 

2012 - 2015 

Đại học 

Đà Nẵng 

 

MC.04.09.06 

Quyết định thành lập ban Chỉ đạo Lớp học 

mùa hè với Học viện Aarhus, Đan Mạch 

năm 2016, công văn đón tiếp các sinh viên 

Đan Mạch 2015 

Số: 536/QĐ-

ĐHSP, năm 2016 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.09.07 

- Quyết định cho phép Tr. ĐHSP mở 

chuyên ngành VN học cho người nước 

ngoài. 

- Các QĐ tiếp nhận học viên cao học là 

người nước ngoài. 

- Chỉ thị của GĐ ĐHĐN v/v tiếp nhận SV 

ĐHDT Quảng tây năm học 2011 – 2012. 

- Thư của Sở GD&ĐT tỉnh Khăm Muộn 

v/v cử CB đi học Cao học năm học 2014 – 

2015 

Năm 2011, 2015 Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.09.08 
Đề tài NCKH phối hợp với các chuyên gia 

nước ngoài 

Năm 2012 - 2014   

MC.04.09.09 
Kế hoạch đón tiếp các Giáo sư, chuyên 

gia và các đoàn khách quốc tế đến làm 

Năm  

2010-2014 

Trường 

ĐHSP 

 

http://www.giaoducgioitinh.org.vn/


 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

việc tại trường 

MC.04.09.10 

- Hội thảo phát triển bền vững – DAAD 

tài trợ 

- Hội thảo đào tạo ngành CTXH với ĐH 

Brockport – New York, ĐH Indiana 

Năm 2010 Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.09.11 
Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường Số: 185/TB-ĐHSP Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.09.12 

Biên bản ký kết giữa ĐH Aichi GuKuin 

và ĐHSP; Kế hoạch kí kết hợp tác, tổ 

chức lớp tập huấn tại trường ĐHSP – 

ĐHĐN 

Năm 

2010 – 2014 

Trường 

ĐHSP 

 

Giáo trình Hành trang tuổi hồng Năm 2013   

MC.04.09.13 
Các quyết định cử CB tham gia nghiên 

cứu trao đổi với các nước 

Năm 2012 ĐHSP 

DAAD 

 

MC.04.09.14 
Chương trình đào tạo các ngành SP  2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.09.15 
Đề cương chi tiết các học phần có tính 

tích hợp 

2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.09.16 

Các chương trình sinh hoạt ngoại khoá về 

môi trường, nước sạch, dân số; Các cuộc 

thi phát động nhân ngày Môi trường thế 

giới, ngày dân số thế giới, 

Năm 2016, 2017 Năm 2016, 

2017 

 

MC.04.09.17 
Thông báo tuyển dụng giảng viên 2016 – 2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.09.18 
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng CB, viên 

chức ĐHĐN 

2017 ĐHĐN  

MC.04.09.19 
Thông báo về việc cử giảng viên tham dự 

khóa bồi dưỡng năng lực Tiếng Anh (B1) 

Số: 469/ĐHSP, 

năm 2014 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.09.20 

Thông báo tổ chức các khóa bồi dưỡng 

ngoại ngữ cho CBGV do các tình nguyện 

viên người nước ngoài trực tiếp giảng dạy 

Số: 256/ĐHSP-

KH, năm 2015 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.09.21 
Các chương trình giảng dạy bằng Tiếng 

Anh 

   

MC.04.09.22 
Quy định về chuẩn đẩu ra Tiếng Anh đối 

với sinh viên 

   

MC.04.09.23 
Thời khóa biểu các lớp Tiếng Anh (Tiếng 

Anh dự bị, A2.1, A2.2) 

2017 Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 10: Hợp tác với các tổ chức khác 

MC.04.10.01 

Các báo cáo thống kê định kỳ; Báo cáo 3 

công khai 

Từ năm 2012 đến 

năm 2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định tốt nghiệp các khóa từ 2012-

2017 bao gồm đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ 

2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.10.02 

Danh sách SV tốt nghiệp có việc làm, 

trong đó có đơn vị công tác. 

2012-2017 
Phòng ĐT 

 

Hồ sơ học viên sau đại học các ngành của 

Trường (trong đó có nơi công tác hiện tại) 

2012-2017 P.CTSV  

MC.04.10.03 

Brochure quảng bá tuyển sinh - giới thiệu 

các CTĐT Trường ĐHSP 

Từ năm 2015-

2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học 
2016-2017 Trường 

ĐHSP 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

MC.04.10.04 

 

Hồ sơ năng lực các chuyên gia dạy các lớp 

ĐTSĐH, QLGD, CC NVSP; 

Từ năm 2015-

2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Brochure giới thiệu các chương trình bồi 

dưỡng 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Các hợp đồng liên kết ĐT 
Từ năm 2015-

2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định cấp chứng chỉ các lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ 
2014-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.10.05 

Hồ sơ, danh sách của các học viên các lớp 

bồi dưỡng;  
 

  

Danh sách người học các lớp trong đó có 

chức vụ và đơn vị công tác trước khi đi 

học, hồ sơ nhập học của người học 

Từ năm 2015-

2017 

Phòng Đào 

tạo 

 

QĐ mở các lớp bồi dưỡng     

MC.04.10.06 

Báo cáo tổng kết kiến, thực tập sư phạm. 2013-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Kỷ yếu hội thảo thực tập sư phạm 2014 
Trường 

ĐHSP 

 

Kết quả khảo sát đánh giá của nhà sử dụng 

lao động về sinh viên tốt nghiệp của 

Trường 

2014 
Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 đến 

2015 – 2016 của Trường (mục Hoạt động 

Đào tạo) 

2013-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Quy định về thực tập thực tập sư phạm hệ 

chính quy theo mô hình trường thực hành 

sư phạm vệ tinh  

2016 
Trường 

ĐHSP 

 

Hợp đồng, Biên bản ký kết giữa Trường 

ĐHSP với các cơ sở giáo dục phổ thông 

trong chương trình thực tập sư phạm vệ 

tinh 

2016-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.10.07 
QĐ cử CB tham gia thành viên mạng lưới 

CLB các trường ĐHSP 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.10.08 

Thông báo, Giấy mời cử CB tham gia các 

hội thảo, hội nghị mạng lưới các trường 

ĐHSP  

(CLB Hiệu trưởng các Trường ĐHSP toàn 

quốc, Phiếu thu phí tham gia CLB HT, 

Hội thảo Đổi mới GD, giảng dạy tích hợp, 

về điều chỉnh chương trình, Hội thảo 

NCKH CB trẻ các Trường SP, tập huấn 

Đổi mới SGK...) 

2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.10.09 

Các bài báo cáo của đại diện nhà trường 

tại các hội thảo mạng lưới các trường 

ĐHSP 

2016-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.10.10 

Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng 199/QĐ-ĐHĐN, 

10/01/2012 
ĐHĐN 

 

Phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

ĐHSP 

558/QĐ-

ĐHSP,11/9/2012 

Trường 

ĐHSP 

 

Hồ sơ đi hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng, tập 2013-2016 Trường  



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

huấn chuyên môn của cán bộ, giảng viên 

của Trường 

ĐHSP 

Hợp đồng hỗ trợ cho CBVC vay vốn phục 

vụ việc học tập. 
2010-2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Danh sách CBVC đã được vay vốn phục 

vụ học tập. 
2010-2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định về tham gia Hội thảo hội nghị và  
212/QĐ-ĐHSP, 

2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định khen thưởng nghiên cứu khoa 

học 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.10.11 Nhiệm vụ thu, chi ngân sách 2015-2017 
Trường 

ĐHSP 
 

MC.04.10.12 

Quyết định giao đề tài NCKH trọng điểm 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Hợp đồng triển khai đề tài KHCN trọng 

điểm 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.10.13 

Thống kê giờ giảng của giảng viên Trường 

ĐHSP tại các cơ sở giáo dục thành viên 

thuộc ĐHĐN 

2015-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.10.14 

Các hợp đồng liên kết đào tạo với TT 

GDTX Tp Đà Nẵng, TTGDTX Quảng 

Nam, ĐH Quảng Nam, Trường Trung cấp 

Kinh tế KT Đức Trọng… 

2013-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.10.15 

 

Văn bản tổ chức bồi dưỡng chuyên môn 

nhân viên TN ở PT 

589/ĐHSP-ĐT 

Năm 2013 

Trường 

ĐHSP 

 

Văn bản tổ chức bồi dưỡng chuyên đề cho 

hiệu trưởng các trường PT 
Năm 2013 

Trường 

ĐHSP 

 

Văn bản tổ chức đào tạo chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm cho giảng viên đại học 

20/TB-ĐHSP 

Năm 2013 

Trường 

ĐHSP 

 

Văn bản về cơ chế, chính sách của trường 

trong việc hỗ trợ GV đóng góp cho các 

hoạt động chuyên môn cho Huyện Hòa 

Vang 

2015-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định và các chuyên đề bồi dưỡng hè 

năm 2016 cho Sở Giáo dục Đà Nẵng 
2015-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.10.16 

Kế học tổ chức các Hội thảo khoa học tại 

Trường 
2012-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Bìa kỷ yếu tổ chức Hội thảo tại Trường  
Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 11: Thông tin và truyền thông 

MC.04.11.01 

+ QĐ về việc thành lập Tổ Truyền thông 

Trường Đại học Sư phạm.  

+ QĐ về việc kiện toàn Tổ Truyền thông 

Trường Đại học Sư phạm. 

320/QĐ-ĐHSP 

ngày 01/06/2015 

988/QĐ-ĐHSP 

ngày 04/10/2016 

ĐHSP 

 

 

 

+ QĐ về việc ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Tổ Truyền thông Trường 

Đại học Sư phạm - ĐHĐN (lần 1). 

+ QĐ về việc ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Tổ Truyền thông Trường 

Đại học Sư phạm – ĐHĐN (lần 2). 

321/QĐ-ĐHSP 

ngày 01/06/2015 

 

989/QĐ-ĐHSP 

ngày 04/10/ 2016 

ĐHSP 

 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

QĐ về việc thành lập Ban tổ chức chương 

trình Truyền thông – Tuyển sinh tại các 

địa phương năm 2016. 

407/QĐ-ĐHSP 

ngày 16/05/2016 

ĐHSP 

 

 

QĐ về việc thành lập Ban Tổ chức lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ tổ chức tin, bài cho 

Website. 

11/QĐ-ĐHSP 

ngày 06/01/2017 

ĐHSP 

 

 

MC.04.11.02 

Công văn về việc tăng cường và khuyến 

khích hoạt động Sở hữu trí tuệ trong Đại 

học Đà Nẵng. 

5623/ĐHĐN-

KHCNMT ngày 

15/09/2016 

ĐHĐN 

 

Quyết định về việc ban hành Quy định về 

Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Đại 

học Đà Nẵng. 

2681/QĐ-ĐHĐN 

ngày 03/06/2015 
ĐHĐN 

 

Quy trình xuất bản giáo trình, tài liệu 

trong Trường 
2017 ĐHĐN 

 

MC.04.11.03 

Quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm 

định, duyệt và sử dụng giáo trình đại học 

và sau đại học 

211/QĐ-KH, 

2017 
ĐHSP 

 

MC.04.11.04 

Giấy phép hoạt động báo chí số 1282/GP-

TTTT, 15/8/2011 

1282/GP-TTTT, 

15/8/2011 
Bộ TTTT 

 

Quy trình tiếp nhận bài báo 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.11.05 
 Giao diện phần mềm quản lý hệ thống 

2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.04.11.06 

Quyết định phân công cán bộ chịu trách 

nhiệm tổng hợp, báo cáo thông tin và 

truyền thông ra bên ngoài 

2017 ĐHSP 

 

MC.04.11.07 

Kế hoạch sinh hoạt chính trị đầu khoá 2012-2017 ĐHSP  

Giao diện Website Giáo viên chủ nhiệm 2017 ĐHSP  

Giao diện Website Trường và các đơn vị 

chức năng 
2017 ĐHSP 

 

Sổ tay sinh viên trên các trang trực tuyến 2017 ĐHSP  

Tiêu chuẩn 5: Môi trường sư phạm và các nguồn lực 

Tiêu chí 12: Môi trường sư phạm 

MC.05.12.01 
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Sư phạm-ĐHĐN 

773/QĐ-ĐHSP, 

2012 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.12.02 

Báo cáo ba công khai 2016 
Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo thống kê định kỳ hàng năm của 

Trường 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo công sản năm 2017 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Ảnh chụp KTX sinh viên, phòng tự học 

sinh viên; công viên, ghế đá, nhà thi đấu 

đa năng, sân bóng đá… 

2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.12.03 

Bảng vẽ hạ tầng kỹ thuật nước 1:500 2004 

Hội kiến 

trúc sư Đà 

Nẵng 

 

Bảng vẽ hạ tầng kỹ thuật điện 1:500 2004 

Hội kiến 

trúc sư Đà 

Nẵng 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Thanh lý hợp đồng cây xanh 01/HĐ, 2012 
Trường 

ĐHSP 

 

Hợp đồng kinh tế 04/HĐ, 2012 
Trường 

ĐHSP 

 

Ảnh chụp khuôn viên trường 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.12.04 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

sắp tốt nghiệp đánh giá về cơ sở vật chất 

của Trường. 

2013-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

và giảng viên về mức độ hài lòng về cơ sở 

vật chất của Trường. 

2016 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.12.05 
Các biên bản thảo luận về cơ sở vật chất 

phục vụ dạy và học 
2013-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.12.06 
Biên bản thanh tra, kiểm tra về văn hóa 

học đường 
2016, 2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.12.07 

Danh sách Tổ bảo vệ của Trường 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Hợp đồng thuê vệ sĩ  2016,2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Bảng ký kết phối hợp bảo vệ an ninh với 

công an địa phương 
2013-2017 

Công an P. 

Hòa Khánh 

Nam 

 

MC.05.12.08 
Biên bản đối thoại sinh viên của Khoa, 

Trường 
2013-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 13: Cơ sở vật chất, tài nguyên dạy học 

MC.05.13.01 

Hồ sơ mua sắm thiết bị cho các phòng 

thực hành thí nghiệm 
2014-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Sổ thiết bị các phòng thực hành thí 

nghiệm 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Hợp đồng dự án đầu tư trang thiết bị giảng 

dạy trong trường ĐHSP 
2014-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo kiểm kê tài sản hàng năm 2014-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo công sản hàng năm 2014-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.13.02 

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học 

của Trường ĐHSP 
2013-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo tình hình thực hiện các đề tài 

nghiên cứu khoa học của các giảng viên 

trong trường 

2016 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.13.03 
Danh sách, bằng cấp của đội ngũ kỹ sư 

phục vụ, cán bộ giảng dạy thực hành 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.13.04 
Số theo dõi trang thiết bị phòng thực hành 

thí nghiệm của các Khoa 
2016,2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.13.05 

Báo cáo công sản của Trường  
2013-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Sơ đồ mặt bằng Thư viện 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.13.06 Báo cáo kiểm kê tài sản hàng năm 2014-2017 Trường  



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

ĐHSP 

MC.05.13.07 
Hợp đồng dự án đầu tư trang thiết bị giảng 

dạy trong trường ĐHSP 
2014 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.13.08 Hồ sơ cải tạo KTX nhà 3 2016   

MC.05.13.09 

Danh mục các phần mềm phục vụ công 

tác quản lý (Phần mềm quản lý đào tạo, 

Phần mềm quản lý công văn đi, đến; Phần 

mềm quản lý hồ sơ cán bộ; Phần mềm 

quản lý bảo hiềm xã hội, phần mềm quản 

lý đoàn viên…) 

2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.13.10 
Link và giao diện các trang web học tập 

trực tuyến của Trường 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.13.11 

- Quy định về thực tập vệ tinh của Trường 

ĐHSP 

- Phiếu khảo sát, Báo cáo kết quả khảo sát 

mức độ đáp ứng của Cơ sở vật chất tại 

Trường 

94/QĐ-ĐT, 

17/02/2016 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.13.12 

Phiếu khảo sát, Báo cáo kết quả khảo sát 

mức độ đáp ứng của Cơ sở vật chất tại 

Trường 

2015-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.13.13 
Báo cáo kết quả khảo sát  ý kiến sinh viên 

về chất lượng phục vụ của thư viện 
2014, 2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 14: Nguồn tài chính 

MC.05.14.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Sư phạm giai đoạn 2010-2020 

773/QĐ-ĐHSP 

ngày 28 tháng 12 

năm 2012 
Hiệu trưởng 

Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

giai đoạn 2017-2020 

364/KH-ĐHSP 

ngày 12 tháng 5 

năm 2015 

 

Dự toán thu chi năm 2012; Kế hoạch giai 

đoạn 2012-2015 

 

Ngày 19/5/2011 

 

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính-

ĐHSP 

 

Nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2012 và 

kế hoạch năm 2013 
Ngày 29/6/2012 

 

Nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2013 và 

kế hoạch năm 2014 
Ngày 17/6/2013 

 

Nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2014 và 

kế hoạch năm 2015 
Ngày 19/6/2014 

 

Nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2015 và 

kế hoạch năm 2016 
Ngày 12/6/2015 

 

Nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2016 và 

kế hoạch năm 2017 
Ngày 30/5/2016 

 

MC.05.14.02 

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện 

thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở 

giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân 

54/1998/TTLT.B

ộ GD&ĐT - TC 

ngày 31 tháng 8 

năm 1998 

- Bộ Tài 

chính 

- Bộ Giáo 

dục & đào 

tạo 

 

Quyết định về việc thu và sử dụng học phí 

ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

70/1998/QĐ-TTg 

ngày 31 tháng 3 

năm 1998 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện 

miễn thu học phí đối với học sinh, sinh 

viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách 

cho các trường sư phạm 

66/1998/TTLT-

BGD & ĐT-BTC 

ngày 26 tháng 12 

năm 1998 

- Bộ Tài 

chính 

- Bộ Giáo 

dục & đào 

tạo 

 

Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý thu, 

chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo 

phương thức không chính qui trong các 

trường và cơ sở đào tạo công lập 

46/2001/TTLT/B

TC-BGD&ĐT 

ngày 20 tháng 6 

năm 2001 

- Bộ Tài 

chính 

- Bộ Giáo 

dục & đào 

tạo 

 

Thông tư liên tịch hướng dẫn bổ sung 

Thông tư số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-

BTC ngày 31/8/1998 về thu, chi và quản 

lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo 

công lập theo Quyết định số 70/1998/QĐ-

TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính 

phủ 

38/2001/TTLT-

BGD & ĐT-BTC 

ngày 22 tháng 8 

năm 2001 

- Bộ Tài 

chính 

- Bộ Giáo 

dục & đào 

tạo 

 

Nghị định quy định về miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, 

sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 

học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 

49/2010/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 

năm 2010 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 

49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2010 của Chính phủ quy định về miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ 

chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-

2015 

29/2010/TTLT-

BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH ngày 

15 tháng 11 năm 

2010 

- Bộ Tài 

chính 

- Bộ Giáo 

dục & đào 

tạo 

- Bộ Lao 

động-

Thương 

binh và Xã 

hội 

 

Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý 

học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 

- 2021 

86/2015/NĐ-CP 

ngày 02 tháng 10 

năm 2015 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện 

một số điều của nghị định số 86/2015/nđ-

cp ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính 

phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học 

phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ 

năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 

2021 

09/2016/TTLT-

BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH ngày 

30 tháng 3 năm 

2016 

- Bộ Tài 

chính 

- Bộ Giáo 

dục & đào 

tạo 

- Bộ Lao 

động-

Thương 

binh và Xã 

hội 

 

MC.05.14.03 
Quyết định về việc ban hành Qui chế chi 

tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng 

1017/QĐ-ĐHĐN 

ngày 15 tháng 5 

Giám đốc 

Đại học Đà 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

năm 2006 Nẵng 

Quyết định về việc ban hành Phụ lục Quy 

chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Sư 

Phạm 

200/QĐ-HC ngày 

01 tháng 11 năm 

2006 

Hiệu trưởng 

Trường 

ĐHSP 

 

Quyết định về việc ban hành Qui chế chi 

tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng 

199/QĐ-ĐHĐN 

ngày 10 tháng 01 

năm 2012 

Giám đốc 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

Quyết định về việc ban hành Phụ lục Quy 

chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Sư 

Phạm 

558/QĐ-ĐHSP 

ngày 11 tháng 9 

năm 2012 

Hiệu trưởng 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.14.04 

Quyết định giao dự toán thu chi Ngân sách 

Nhà nước từ năm 2013 đến năm 2016 

 

- 1394/ĐHĐN-

KHTC ngày 

22/03/2013 

- 1395/ĐHĐN-

KHTC ngày 

22/03/2013 

- 844/ĐHĐN-

KHTC ngày 

21/2/2014 

- 1856/ĐHĐN-

KHTC ngày 

02/4/2014 

- 1857/ĐHĐN-

KHTC ngày 

02/4/2014 

- 2233/ĐHĐN-

KHTC ngày 

22/4/2014 

- 5444/ĐHĐN-

KHTC ngày 

18/9/2014 

- 7444/ĐHĐN-

KHTC ngày 

17/12/2014 

- 1333/ĐHĐN 

ngày 10/3/2015 

- 1994/QĐ-

ĐHĐN ngày 

23/4/2015 

- 3247/QĐ-

ĐHĐN ngày 

29/6/2015 

- 3306/QĐ-

ĐHĐN ngày 

30/6/2015 

- 1195/QĐ-

ĐHĐN ngày 

07/3/2016 

- 2176/QĐ-

ĐHĐN ngày 

25/5/2016 

Giám đốc 

ĐHĐN 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

- 3733/QĐ-

ĐHĐN ngày 

28/6/2016 

- 3922/QĐ-

ĐHĐN ngày 

14/7/2016 

- 6204/QĐ-

ĐHĐN ngày 

20/10/2016 

MC.05.14.05 

Thông báo, văn bản qui định, định mức 

thu học phí, lệ phí các hệ 

 

- 4505/ĐHĐN 

ngày 06/8/2012 

- 290/TB-TV 

ngày 16/8/2012 

- 07/TB-TV ngày 

04/1/2013 

- 273/TB-TV 

ngày 21/5/2013 

- 460/TB-TV 

ngày 20/9/2013 

- 662/TB-TV 

ngày 26/12/2013 

- 4797/ĐHĐN-

KHTC ngày 

15/8/2013 

- 362/TB-TV 

ngày 01/8/2014 

- 378/TB-TV 

ngày 15/8/2014 

- 4293/ĐHĐN-

KHTC ngày 

15/7/2014 

- 4434/ĐHĐN-

KHTC ngày 

28/7/2014 

- 712/TB-KHTC 

ngày 15/12/2014 

- 3439/TB-ĐHĐN 

ngày 08/7/2015 

- 5099/TB-ĐHĐN 

ngày 30/9/2015 

- 6346/TB-ĐHĐN 

ngày 10/12/2015 

- 7051/TB-ĐHĐN 

ngày 31/12/2015 

- 1270/TB-ĐHĐN 

ngày 11/3/2016 

- 3633/TB-ĐHĐN 

ngày 17/6/2016 

- 5135/TB-ĐHĐN 

ngày 19/8/2016 

- 5885/TB-ĐHĐN 

- Giám đốc 

Đại học Đà 

Nẵng 

- Ban Kế 

hoạch Tài 

chính 

ĐHĐN 

- Hiệu 

trưởng 

Trường 

ĐHSP 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

ngày 26/9/2016 

 

MC.05.14.06 

 

- Hợp đồng đào tạo từ năm 2013 đến năm 

2016 

- Nguồn thu từ lưu học sinh học Tiếng 

Việt và chuyên ngành 

- Kinh phí tài trợ từ quan hệ hợp tác quốc 

tế 

- 468/HĐ-ĐT 

ngày 31/12/2013 

- 253/HĐ-ĐT 

ngày 03/12/2014 

- 157/HĐ-ĐT 

ngày 28/5/2015 

- 06/HĐ-ĐT ngày 

04/01/2016 

- Bảng tổng hợp 

nguồn thu từ năm 

2013 đến năm 

2016 

Hiệu trưởng 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.14.07 
Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra 

nhân dân hằng năm 

17/09/2012 

25/09/2014 

10/9/2015 

Năm 2016 

Ban Thanh 

tra nhân dân 

– Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.14.08 
Biên bản kiểm tra công tác quản lý tài 

chính Trường ĐHSP 

Từ năm 2013 đến 

năm 2016 

- Thanh tra 

Bộ Tài 

chính 

- Kiểm toán 

Nhà nước 

 

MC.05.14.09 

Quyết định về việc ban hành Chế độ kế 

toán Hành chính sự nghiệp 

19/2006/QĐ-BTC 

ngày 30 tháng 03 

năm 2006 

Bộ trưởng 

Bộ Tài 

chính 

 

Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế 

độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành 

kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC 

ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính 

185/2010/TT-

BTC ngày 15 

tháng 11 năm 

2010  

Bộ trưởng 

Bộ Tài 

chính 

 

 

MC.05.14.10 
Bảng cân đối kế toán năm 

Từ năm 2013 đến 

năm 2016 

- Bộ Tài 

chính 

- Hiệu 

trưởng 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.14.11 

Các hợp đồng liên kết đào tạo bồi dưỡng 

và thanh lý hợp đồng; các hợp đồng và 

thanh lý nghiệm thu đề tài cấp Bộ 

Từ năm 2013 đến 

năm 2016 

- Bộ Tài 

chính 

- Hiệu 

trưởng 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.14.12 

Hồ sơ đi công tác, hội nghị, hội thảo, bồi 

dưỡng, tập huấn chuyên môn của cán bộ, 

giảng viên trong Trường 

Từ năm 2013 đến 

năm 2016 

- Bộ Tài 

chính 

- Hiệu 

trưởng 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.14.13 
Thông báo về kết quả tuyển chọn cá nhân 

thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường 

Từ năm 2013 đến 

năm 2016 

- Bộ Tài 

chính 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

trọng điểm năm 2017; Thông báo về kết 

quả tuyển chọn danh mục đề tài KHCN 

cấp Trường năm 2017 

- Hiệu 

trưởng 

Trường 

ĐHSP 

MC.05.14.14 

Bảng tỷ lệ nguồn kinh phí đầu tư so với 

tổng các nguồn kinh phí và thống kê về cơ 

cấu thu các nguồn kinh phí 

Từ năm 2013 đến 

năm 2016 

Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính – 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.14.15 

Bảng tỷ lệ phân bổ cho từng hạng mục 

trong tổng kinh phí Ngân sách Nhà nước 

cấp thường xuyên, không thường xuyên 

Từ năm 2013 đến 

năm 2016 

Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính – 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.14.16 

Bảng tỷ lệ chi tiêu thực tế so với tổng kinh 

phí của từng hạng mục và thống kê về cơ 

cấu chi các hoạt động khác nhau 

Từ năm 2013 đến 

năm 2016 

Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính – 

Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 15: Nguồn nhân lực 

MC.05.15.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

ĐHSP giai đoạn 2010 – 2020 

773/QĐ-ĐHSP 

28/12/2012 

Trường 

ĐHSP 

 

Kế hoạch đào tạo cán bộ giảng viên và 

nhân viên 
Năm 2014-2016 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.15.02 Đề án vị trí việc làm (Phụ lục 5, 6) Năm 2012, 2015 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.15.03 

Danh sách và hồ sơ tiến sĩ mới tuyển 

dụng đặc cách; Danh sách và hồ sơ tiến 

sĩ mới tuyển dụng đặc cách có đọ tuổi từ 

45-55). 

Hồ sơ TD (anh Bình) 

 

MC.05.15.04 

Danh sách đề nghị tuyển dụng viên chức 

của các khoa hàng năm 

161/TTr-ĐHSP, 

02/4/2014) 
Các khoa 

 

Tờ trình đề nghị ĐHĐN tuyển dụng viên 

chức của Trường ĐHSP 

161/TTr-ĐHSP, 

02/4/2014 

Trường 

ĐHSP 

 

Các thông báo về tuyển dụng VC của 

Trường hàng năm 

- Số 244/TB-

ĐHSP ngày 

14/7/2011 

- Số 299/TB-

ĐHSP ngày 

04/6/2012 

- Số 53/TB-ĐHSP 

ngày 27/1/2015 

Trường 

ĐHSP 

 

Kết quả thi tuyển dụng viên chức 

- 7772/ĐHĐN, 

21/11/2013; 

- Số 5376/QĐ-

ĐHĐN ngày 

30/9/2011 

- Số 8175/QĐ-

ĐHĐN ngày 

28/11/2012 

ĐHĐN; 

ĐHSP 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

- Số 8222/QĐ-

ĐHĐN ngày 

04/12/2013 

- Số 2776/QĐ-

ĐHĐN ngày 

20/5/2014 

MC.05.15.05 

Biên bản cam kết thỏa thuận giữa  Khoa 

với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc (Khoa 

Toán, Khoa TLGD) 

2015-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.15.06 

Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng 

làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp 

1983/QĐ-

ĐHĐN,2016 
ĐHĐN 

 

MC.05.15.07 

Danh sách đề nghị tuyển dụng viên chức 

của các khoa hàng năm 

161/TTr-ĐHSP, 

02/4/2014) 
Các khoa 

 

Các thông báo về tuyển dụng VC của 

Trường hàng năm 

- Số 244/TB-

ĐHSP ngày 

14/7/2011 

- Số 299/TB-

ĐHSP ngày 

04/6/2012 

- Số 53/TB-ĐHSP 

ngày 27/1/2015 

Trường 

ĐHSP 

 

Tờ trình đề nghị ĐHĐN tuyển dụng viên 

chức của Trường ĐHSP 

161/TTr-ĐHSP, 

02/4/2014 

Trường 

ĐHSP 

 

Kết quả thi tuyển dụng viên chức 
7772/ĐHĐN, 

21/11/2013 
ĐHĐN 

 

MC.05.15.08 

Thông báo tuyển dụng viên chức của 

Trường năm 2016 
2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng 

làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp 

1983/QĐ-

ĐHĐN,2016 
ĐHĐN 

 

MC.05.15.09 

Bảng thống kê giảng viên của Trường và  2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Bảng thống kê sinh viên của Trường 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.15.10 
DS GV tham gia Đề án 911, Học bổng 

GS...) 

2013-2016 Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.15.11 
BC 3 công khai; Thống kê đội ngũ cán bộ 

giảng viên từ năm 2012-2017 

2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.15.12 Bảng phân công giảng dạy của các khoa 
2015-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.15.13 

Biên bản tiếp dân 
2016, 2017 Trường 

ĐHSP 

 

Hồ sơ các buổi giao lưu giữa CB nhà 

trường với SV 

2015, 2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.15.14 
Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân hàng 

năm 2012-2017 

2012-2017 Trường 

ĐHSP 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

MC.05.15.15 

Quyết định công nhận kết quả xếp loại 

viên chức 

414/QĐ-HC, 

9/9/2014 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ ĐHĐN 199/QĐ-ĐHĐN ĐHĐN  

Phụ lục Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

ĐHSP 

558/QĐ-ĐHSP, 

11/9/2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định về khen thưởng hoạt động khoa 

học công nghệ hàng năm của Trường 

ĐHSP-ĐHĐN 

213/QĐ-ĐHSP, 

7/3/2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.15.16 Danh sách kêt quả xét lao động tiên tiến  2014-2017 P.TC-HC  

MC.05.15.17 

Quy định mời thỉnh giảng và quản lý 

công tác thỉnh giảng 

2823/QĐ-ĐHĐN 
ĐHĐN 

 

Hồ sơ giảng viên thỉnh giảng 
2015-2017 Trường 

ĐHSP 

 

MC.05.15.18 
Báo cáo điều tra, phiếu điều tra GV thỉnh 

giảng 

2016-2017 Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chuẩn 6: Hỗ trợ dạy học 

Tiêu chí 16: Hỗ trợ, bồi dưỡng giảng viên 

MC.06.16.01 
Kết quả tuyển dụng GV hằng năm, danh 

sách viên chức được tuyển dụng hằng năm 
2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.02 

Quy định tuyển dụng, ký hợp đồng làm 

việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp 

1983/QĐ-ĐHDN, 

ngày 10/5/2016 
ĐHĐN  

Các quyết định cử GV hướng dẫn tập sự. 2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.03 Hồ sơ kết thúc tập sự của GV 2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.04 

Quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHĐN 
199/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 10/01/2012 
ĐHĐN  

Phụ lục quy chế chi tiêu nội bố của ĐHSP 
588/QĐ-ĐHSP, 

ngày 11/9/2012 
ĐHSP  

Quy định tuyển dụng, ký hợp đồng làm 

việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp. 

1983/QĐ-ĐHDN, 

ngày 10/5/2016 
ĐHĐN  

MC.06.16.05 

- Hồ sơ kết thúc tập sự của giảng viên 

- Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

hằng năm 

2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.06 

- Kế hoạch tổ chức tập huấn các lớp bồi 

dưỡng NVSP, đổi mới PPDH cho GV 

Trường ĐHSP. 

- Danh sách GV được cử tham gia các lớp 

bồi dưỡng 

2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.07 
Hợp đồng cho GV trẻ vay vốn hỗ trợ học 

tập không lãi xuất  
2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.08 

- Chứng chỉ ngoại ngữ của GV Nhà 

trường 

- Bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ của GV 

Nhà trường  

2012-2017   

MC.06.16.09 
Quyết định cử GV làm nhiệm vụ chủ 

nhiệm lớp 
2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.10 Quyết định tốt nghiệp các khoá 2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.11 
Kế hoạch kiến tập, thực tập sư phạm hằng 

năm. 
2012-2017 ĐHSP  



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Quyết định cử GV tham gia hướng dẫn 

thực tập tại trường Phổ thông. 
2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.12 

Quy định hướng dẫn SV NCKH 2012-2017 ĐHSP  

Bảng tính giờ hướng dẫn SV NCKH của 

GV 
2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.13 
Danh mục đề tại SV NCKH các cấp đạt 

giải hằng năm 
2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.14 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Sư phạm – ĐHĐN giai đoạn 

2010-2020 

773/QĐ-ĐHSP, 

ngày 28/12/2012 
ĐHSP  

MC.06.16.15 
Các quyết định cử cán bộ, GV tham gia 

các lớp thạc sĩ, tiến sĩ 
2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.16 
Kế hoạch kiến tập, thực tập sư phạm 2012-2017 ĐHSP  

Kỷ yếu hội nghị tổng kết thực tập sư phạm 2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.17 
Quy chế thực tập sư phạm theo hình thức 

trường thực hành vệ tinh 
 ĐHSP  

MC.06.16.18 

Hồ sơ mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy 

học 
2012-2017 ĐHSP  

Hồ sơ các dự án đầu tư phát triển cơ sở vật 

chất phục vụ dạy học 
2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.19 
Hồ sơ kiểm kê công sản, đánh giá cơ sở 

vật chất hằng năm 
2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.20 
- Đề cương các CTĐT, bồi dưỡng 

- Bài tiểu luận của người học 
2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.21 
Kết quả khảo sát ý kiến SV về hoạt động 

dạy học của GV. 
2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.22 

Danh sách GV tham gia hướng dẫn kiến 

tập, thực tập 
2012-2017 ĐHSP  

Báo cáo tổng kết công tác thực tập sư 

phạm hằng năm 
2012-2017 ĐHSP  

MC.06.16.23 

- Chương trình hội thảo bảo tồn bán đảo 

sơn trà 

- Chương trình bảo tồn linh trưởng thế 

giới 

- Quyết định cử GV tham gia bồi dưỡng 

toán quốc tế 

2012-2017 ĐHSP  

Tiêu chí 17: Đánh giá và công nhận giảng viên 

MC.06.17.01 

Hướng dẫn về việc lấy ý kiến phản hồi từ 

người học về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên 

319/HD-ĐHĐN, 

ngày 16/01/2015 
ĐHĐN  

Quy định khảo sát ý kiến phản hồi của 

người học về hoạt động giảng dạy của GV 

354/QĐ-ĐHSP, 

ngày 21/03/2012 
ĐHSP  

Quy định về đánh giá xếp loại viên chức  ĐHSP  

Biên bản dự giờ giảng viên tập sự 2012-2017 ĐHSP  

MC.06.17.02 

Thông báo kết quả xếp loại viên chức 2012-2017 ĐHSP  

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của SV 

về hoạt động giảng dạy của GV 
2012-2017 ĐHSP  

MC.06.17.03 

Hợp đồng làm việc của các GV (có điều 

khoản quy định về việc đạt được đầu vào 

NCS). 

2012-2017 ĐHSP  



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

MC.06.17.04 
Tổng kết công tác thi đua và đánh giá xếp 

loại viên chức năm học 2016-2017 

QĐ 415/ĐHSP-

HC 
ĐHSP  

MC.06.17.05 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của SV 

về hoạt động dạy học của GV 
2012-2017 ĐHSP  

Kết quả khảo sát ý kiến SV về HĐGD của 

từng GV 
2012-2017 ĐHSP  

MC.06.17.06 

Hồ sơ đánh giá xếp loại viên chức hằng 

năm. 
2012-2017 ĐHSP  

Các loại phiếu đánh giá dành cho các đối 

tượng GV có tính đặc thù khác nhau (GV 

thực hành, GV làm trách nhiệm quản lý). 

2012-2017 ĐHSP  

MC.06.17.07 

Báo cáo kết quả xếp loại viên chức hằng 

năm 
2012-2017 ĐHSP  

Báo cáo tổng kết năm học, phương hướng 

phát triển Nhà trường hằng năm 
2012-2017 ĐHSP  

MC.06.17.08 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Sư phạm – ĐHĐN giai đoạn 

2010-2020 

773/QĐ-ĐHSP, 

ngày 28/12/2012 
DHSP  

MC.06.17.09 

Hồ sơ triển khai góp ý, điều chỉnh hoạt 

động đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức. 
2012-2017 ĐHSP  

Các biểu mẫu, mẫu phiếu khảo sát ý kiến 

SV về HĐGD của GV (qua các lần điều 

chỉnh) 

2012-2017 ĐHSP  

MC.06.17.10 
Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại viên chức 

hằng năm 
2015,2016 ĐHSP  

MC.06.17.11 Bảng kê chi lương tăng thêm hằng năm 2013-2016 ĐHSP  

MC.06.17.12 
Phụ lục Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

ĐHSP 

558/QĐ-ĐHSP, 

ngày 11/9/2012 
ĐHSP  

MC.06.17.13 Quy định về tính giờ NCKH 
4043?QĐ-ĐHĐN 

ngày 06/08/2015 
ĐHĐN  

MC.06.17.14 Bảng kê tính giờ NCKH hằng năm 2012-2017 ĐHSP  

MC.06.17.15 
Chương trình lễ kỹ niệm ngày Nhà giáo 

Việt Nam hằng năm 
2012-2017 ĐHSP  

MC.06.17.16 
Công văn triển khai góp ý về công tác 

đánh giá, xếp loại viên chức 
2014,2015 ĐHSP  

TIÊU CHUẨN 7. HỖ TRỢ HỌC TẬP 

Tiêu chí 18: Tuyển sinh và hỗ trợ người học 

MC.07.18.01 
Đề án tuyển sinh các năm, hình ảnh web 

tuyển sinh 
2012-2017 ĐHSP  

MC.07.18.02 
Giao diên Website tuyển sinh 

“http://tuyensinh.ued.udn.vn/” 
 ĐHSP  

MC.07.18.03 

Kế hoạch sinh hoạt công dân đầu khoá 2012-2017 ĐHSP  

Giao diện Website quản lý đào tạo 

“http://daotao.ued.udn.vn/” 
 ĐHSP  

MC.07.18.04 
Các quyết định về giải quyết chế độ chính 

sách, hỗ trợ chi phí học tập… các năm 
2012-2017 ĐHSP  

MC.07.18.05 

Thống kê học bổng ngoài ngân sách, 

thống kê danh sách đăng ký vay vốn tín 

dụng 

2012-2017 ĐHSP  

Các quyết định và công văn giới thiệu 2012-2017 ĐHSP  



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

nhận học bổng ngoài ngân sách 

+ Quy định về thủ tục thu học phí hệ đào 

tạo chính quy (lần 1). 

+ Quy định về việc thu học phí hệ đào tạo 

chính quy (lần 2). 

624/QĐ-ĐHSP 

ngày 31/08/2015 

573/QĐ-ĐHSP 

ngày 05/06/2017 

ĐHSP  

MC.07.18.06 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ 

Sinh viên Lào 

38/KH-ĐTN ngày 

17/10/2016 
ĐHSP  

Hinh ảnh lớp học tiếng việt ở KTX  chưa  

MC.07.18.07 
Kế hoạch đối thoại giữa LĐ trường với SV  

và kết luận hàng kỳ 
2012-2017 ĐHSP  

MC.07.18.08 

Sổ tay sinh viên  ĐHSP  

Hình ảnh website phòng Đào tạo mục 

chương trình và thông tin ngành học 
 ĐHSP  

Lộ trình học, khung chương trình, phân bổ 

tín chỉ 
2012-2017 

ĐHSP 

 
 

MC.07.18.09 

Quyết định về việc ban hành “Quy định về 

công tác giáo viên chủ nhiệm” của Trường 

Đại học Sư phạm - ĐHĐN  

Quyết định phân công GVCN 

668/QĐ-HC ngày 

28/10/2011 
ĐHSP  

Thông báo hướng dẫn sử dụng module 

GVCN 
 ĐHSP  

Thống kê danh sách sinh viên học chương 

trình 2 qua các năm 
2012-2017   

Sinh viên tốt nghiệp sớm    

MC.07.18.10 

Kế hoạch và nội dung tuần sinh hoạt công 

dân (có nội dung tư vấn việc làm, khởi 

nghiệp) của các năm 

2012-2017 ĐHSP  

Ảnh chụp các thông tin giới thiệu việc làm 

trên web Phòng, facebook; kế hoạch tổng 

kết thực tập 

 ĐHSP  

MC.07.18.11 

Hồ sơ thành lập Trung tâm hỗ trợ sinh 

viên 
   

Nghị quyết đảng về thành lập trung tâm tư 

vấn hướng nghiệp 
   

MC.07.18.12 

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

sau tốt nghiệp 
2012-2017 ĐHSP  

Các thông báo tuyển dụng của các đơn vị 

được Nhà trường đăng tải 
2012-2017 ĐHSP  

Tiêu chí 19: Đánh giá và công nhận kết quả học tập 

MC.07.19.01 

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

17/VBHN-

BGsDĐT, 

15/5/2014 

Bộ GD&ĐT 

 

Quy định về việc thực hiện Quy chế đào 

tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ 

376/QĐ-ĐHĐN-

ĐT, 29/01/2008 

ĐH Đà 

Nẵng 

 

MC.07.19.02 

Quy định đào tạo trình độ đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

442/QĐ-ĐHSP-

ĐT, 31/5/2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định thực hiện Quy chế đào tạo đại 

học và cao đẳng hình thức Vừa làm vừa 

học của Trường Đại học Sư phạm-Đại học 

450 /ĐHSP-ĐT, 

01/6/2016 

Trường 

ĐHSP 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Đà Nẵng 

Quy định về đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại 

học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 

1060/QĐ-ĐHSP, 

01/11/2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá 

kết thúc học phần tại Trường Đại học Sư 

phạm, ĐHĐN 

661/QĐ-ĐT 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.07.19.03 

Đề cương chi tiết học phần 2015 
Trường 

ĐHSP 

 

Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá 

kết thúc học phần tại Trường Đại học Sư 

phạm, ĐHĐN 

661/QĐ-ĐT 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.07.19.04 Lịch thi kết thúc học phần 2016-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.07.19.05 

Ma trận đề thi các học phần 2013-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Mẫu đề thi và Đề thi kết thúc học phần 2016-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.07.19.06 

Đầu phách và bảng điểm vào theo mã 

phách 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Đơn xin phúc khảo của thí sinh 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Danh sách sinh viên xin phúc khảo 2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.07.19.07 Biên bản thanh tra thi kết thúc học phần 2013-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.07.19.08 

Lịch học chính trị đầu khóa, đầu năm 2013-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

Giao diện website đăng tải các quy định 

về đào tạo và kiểm tra đánh giá 
2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.07.19.09 
Báo cáo tổng kết kỳ thi kết thúc học phần 

của Trường ĐHSP 
2014-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.07.19.10 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy 
2012-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo ý kiến sinh viên về khóa học 2012-2017 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.07.19.11 

Bảng ma trận mức độ đáp ứng của các học 

phần so với chuẩn đầu ra của chương trình 

đào tạo (Báo cáo rà roát chương trình đào 

tạo hàng năm) 

2016 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.07.19.12 

Quy định thực hiện Quy chế đào tạo đại 

học và cao đẳng hình thức Vừa làm vừa 

học của Trường (Điều 19, 20) 

2016 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.07.19.13 Chương trình đào tạo các ngành sư phạm 2015 
Trường 

ĐHSP 

 

MC.07.19.14 

Phiếu đánh giá kết quả thực tập của sinh 

viên 
2016-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

Báo cáo tổng kết công tác thực tập sư 

phạm 
2012-2017 

Trường 

ĐHSP 

 

MC.07.19.15 
Quy định thực tập sư phạm hệ chính quy, 

đào tạo theo mô hình trường thực hành sư 
2016 

Trường 

ĐHSP 

 



 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

phạm vệ tinh 

MC.07.19.16 

Quy định Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh 

viên đại học hệ chính quy, đào tạo theo 

học chế tín chỉ 

15/QĐ-ĐT, 

08/01/2014 

Trường 

ĐHSP 

 

Quy định về chuẩn đầu ra tin học đối với 

sinh viên hệ đào tạo chính quy của Trường 

(lần 2) 

1127/QĐ-ĐHSP, 

14/11/2016 

Trường 

ĐHSP 

 

Tiêu chí 20: Các hoạt động ngoại khoá 

MC.07.20.01 

Báo cáo tổng kết hàng năm của Đoàn TN,  2012-2017 ĐHSP  

Các bằng khen, giấy khen về thành tích 

văn hóa văn nghệ thể thao trong 5 năm của 

Đoàn và phòng CTSV 

2012-2017   

MC.07.20.02 

Kế hoạch tổ chức các chương trình hội 

thảo kỹ năng mềm của Đoàn TN 
2012-2017 ĐHSP  

Chương trình sinh hoạt công dân cuối 

khóa của phòng CTSV 
2012-2017 ĐHSP  

MC.07.20.03 

Hoạt động CLB đội nhóm, kế hoạch tổ 

chức, quyết định khen thưởng, phê duyệt 

hỗ trợ kinh phí 

2012-2017 ĐHSP  

MC.07.20.04 

Danh mục cơ sở vật chất, hình ảnh minh 

họa các hoạt động Văn hoá, Văn nghệ, 

TDTT dành cho SV. 

2012-2017 ĐHSP  

MC.07.20.05 Hồ sơ thành lập Hội 2015 2015 ĐHSP  

MC.07.20.06 

Văn bản thành lập Ban liên lạc CSV  ĐHSP  

Kế hoạch, hình ảnh trao học bổng của 

CSV khoa sử, khoa Tin 
 ĐHSP  

Bản sao ý kiến của sinh viên trong đổi mới 

chương trình 
 ĐHSP  

Báo cáo lấy ý kiến của sinh viên tốt 

nghiệp 
2012-2017 ĐHSP  

 

 


